
THÔNG BÁO
Về việc hủy Giấy phép lái xe không còn giá trị sử dụng

 đối với trường hợp khai báo mất đã được cấp lại Giấy phép lái xe

Thực hiện khoản 4, Điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày
15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch,
cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum thông báo đến các cơ quan, đơn vị có
liên quan danh sách 90 Giấy phép lái xe bị hủy, không còn giá trị sử dụng đối với
các trường hợp khai báo mất, đã cấp lại Giấy phép lái xe từ ngày 01/12/2018
đến ngày 28/12/2018 (Danh sách chi tiết kèm theo được đăng tại Trang thông
tin điện tử của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum, theo đường link:
http://sgtvt.kontum.gov.vn/Thông-tin-chung/Giấy-phép-lái-xe-không-còn-giá-
trị.aspx).

Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum trân trọng thông báo./.

 Nơi nhận:
 - Tổng cục BĐVN (b/c);
 - Sở GTVT các tỉnh, TP (ph/h);
 - Công an tỉnh (ph/h);
 - Giám đốc Sở (b/c);
 - Thanh tra Sở (th/h);
 - Trang thông tin điện tử Sở;
 - Lưu: VT; QLVT,PT&NL.                              

         KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Mười

UBND TỈNH KON TUM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TB-SGTVT     Kon Tum, ngày 28 tháng 12  năm 2018



DANH SÁCH GIẤY PHÉP LÁI XE THÔNG BÁO HỦY, KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
( Kèm theo Thông báo số:           /TB-SGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum)

STT Họ và tên Ngày sinh

Số CMND
hoặc Căn

cước công
dân

Địa chỉ Hạng Số GPLX cũ Số phôi
GPLX cũ Nơi cấp Ngày cấp

01 NGUYỄN BƯỜNG 20/11/1970 212230474 X. Tịnh Hà, H. Sơn Tịnh, T.
Quảng Ngãi A1 620036000609 AH236257 Sở GTVT Kon

Tum
03/04/201

5

02 ĐINH QUANG DUY 15/08/1990 233177701 TT. Đắk Hà, H. Đắk Hà, T.
Kon Tum A1|C 620129000170 AH924461 Sở GTVT Kon

Tum
31/07/201

5

03 Y DUYÊN 26/07/1996 233196054 X. Ngok Réo, H. Đắk Hà, T.
Kon Tum A1 621160000987 AN008818 Sở GTVT Kon

Tum
10/05/201

6

04 NGUYỄN THỊ THU HÀ 16/01/1992 233141193 X. Sa Nghĩa, H. Sa Thầy, T.
Kon Tum A1 AR672234 - Sở GTVT Kon

Tum
24/08/201

1

05 LÊ THANH HÒA 06/05/1989 233111304 X. Đắk HRing, H. Đắk Hà,
T. Kon Tum A1|B2 620127623672 AF605067 Sở GTVT Kon

Tum
06/01/201

5

06 NGUYỄN THANH HÒA 19/10/1994 233175791 P. Trường Chinh, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 620139000980 AA465643 Sở GTVT Kon

Tum
31/01/201

3

07 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 23/12/1991 233163351 Tổ 2-P. Duy Tân, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 AN751454 - Sở GTVT Kon

Tum
23/06/201

0

08 NGUYỄN KHẮC LÂM 10/04/1969 233084963 Thôn 2-TT. Đắk Rve, H.
Kon Rẫy, T. Kon Tum A1|C 620084000071 AH923180 Sở GTVT Kon

Tum
03/07/201

5

09 NGUYỄN THỊ LINH 14/07/1976 233311462 X. Đắk Xú, H. Ngọc Hồi, T.
Kon Tum A1 U216754 - Sở GTVT Kon

Tum
18/04/200

5

10 NGUYỄN XUÂN LỘC 22/12/1983 211778712 X. Phước Thắng, H. Tuy
Phước, T. Bình Định B2 620107000053 AH059676 Sở GTVT Kon

Tum
12/03/201

5

11 NGUYỄN HOÀNG MỘNG NGỌC 25/01/1974 233042793 P. Duy Tân, TP. Kon Tum,
T. Kon Tum A1 P981990 - Sở GTVT Kon

Tum

1

01/01/200
4



12 LÊ MINH PHỤNG 01/01/1975 230487282 Thôn 1A-X. Đắk La, H. Đắk
Hà, T. Kon Tum A1 M860994 - Sở GTVT Kon

Tum
11/08/200

3

13 NGUYỄN YÊN PHƯƠNG 08/11/1999 233288574 P. Quang Trung, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 621185000269 AV778585 Sở GTVT Kon

Tum
16/01/201

8

14 NGUYỄN VĂN QUÂN 10/09/1994 233167501 Thôn 4-X. Đăk Long, H.
Đắk Hà, T. Kon Tum A1 620186002016 AY152211 Sở GTVT Kon

Tum
24/04/201

8

15 TRẦN VĂN QUẢNG 28/09/1994 233164346 Thôn 4-X. Đắk Mar, H.
Đắk Hà, T. Kon Tum A1 620160003093 AQ507179 Sở GTVT Kon

Tum
18/08/201

6

16 TRẦN VĂN QUẢNG 28/09/1994 233164346 Thôn 4-X. Đắk Mar, H.
Đắk Hà, T. Kon Tum C 620160003093 AT522709 Sở GTVT Kon

Tum
19/05/201

7

17 QUÁCH NGỌC VINH 10/02/1982 034082004
403

Tổ 14,-P. Thống Nhất, TP.
Pleiku, T. Gia Lai A1 AG028168 - Sở GTVT Kon

Tum
24/09/200

8

18 A BÉ 13/09/1994 233167528 Thôn 8-X. Đắk HRing, H.
Đắk Hà, T. Kon Tum A1 620146002489 AD753773 Sở GTVT Kon

Tum
09/07/201

4

19 DƯƠNG THỊ THANH BÌNH 04/11/1997 233267500 P. Quang Trung, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 621174003941 AV777087 Sở GTVT Kon

Tum
13/12/201

7

20 ĐINH BYÊK 01/01/1999 231298111 Thôn 04-X. Hà Tam, H.
Đăk Pơ, T. Gia Lai A1 620176006581 AV777088 Sở GTVT Kon

Tum
13/12/201

7

21 VÕ THÀNH ĐÔ 19/11/1985 233067844 P. Thống Nhất, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 620122983272 AT313973 Sở GTVT Kon

Tum
12/12/201

6

22 NGUYỄN THANH ĐỒNG 10/01/1969 233329618 Thôn 1-X. Kroong, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 X208001 - Sở GTVT Kon

Tum
03/01/200

6

23 TRẦN THÚY HẰNG 29/11/1997 233227872 Thôn 10-X. Hiếu, H. Kon
Plông, T. Kon Tum A1 620164002782 AP136568 Sở GTVT Kon

Tum
20/07/201

6

24 PHẠM THỊ HOA 04/06/1985 233086623 X. Ya ly, H. Sa Thầy, T. Kon
Tum A1 AR152634 - Sở GTVT Kon

Tum
23/03/201

1

25 ĐINH VĂN HUẤN 15/10/1990 186763631 Khối 8-TT. Đắk Tô, H. Đắk
Tô, T. Kon Tum C 460156880022 AI409564

Sở GTVT
Thừa Thiên

Huế

2

07/09/201
5



26 NGUYỄN KHÁNH 14/02/1997 233234928 P. Quyết Thắng, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 620172003265 AY150366 Sở GTVT Kon

Tum
06/03/201

8

27 ĐỖ THANH LIÊM 12/07/1979 211612525 X. Phước Quang, H. Tuy
Phước, T. Bình Định A1 R709577 - Sở GTVT Kon

Tum
22/12/200

4

28 NGUYỄN HOÀNG LUÂN 25/09/1995 233197188 P. Duy Tân, TP. Kon Tum,
T. Kon Tum A1 620189000552 AV778533 Sở GTVT Kon

Tum
16/01/201

8

29 NGUYỄN VĂN MINH 10/11/1967 233297994 Tổ 5-P. Ngô Mây, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 620175005202 AV774392 Sở GTVT Kon

Tum
05/10/201

7

30 Y NGUYÊN 22/12/1993 233156435 TT. Đắk Glei, H. Đắk Glei,
T. Kon Tum A1 621177000488 AT319201 Sở GTVT Kon

Tum
17/01/201

7

31 TRƯƠNG HOÀI NHÂN 13/04/1992 233153839 P. Trường Chinh, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 AN752338 - Sở GTVT Kon

Tum
27/07/201

0

32 LẠI HỮU ĐẠT PHÁT 10/08/1998 233236730 X. Đắk Dục, H. Ngọc Hồi,
T. Kon Tum A1 620169004776 AS487074 Sở GTVT Kon

Tum
28/11/201

6

33 NGUYỄN THẾ PHƯỚC 11/09/1994 233194489 Thôn 1-X. Tân Lập, H. Kon
Rẫy, T. Kon Tum A1 620173004995 AT527914 Sở GTVT Kon

Tum
20/09/201

7

34 NGUYỄN THÁI SANG 18/04/1990 233111824 P. Thắng Lợi, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum B2 520167001615 AM180114 Sở GTVT

Bình Định
18/02/201

6

35 NGUYỄN THÁI SANG 18/04/1990 233111824 P. Thắng Lợi, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 520167001615 AP139923 Sở GTVT Kon

Tum
12/08/201

6

36 TRỊNH DUY THÁI 19/11/1996 174908106 X. Vạn Thắng, H. Nông
Cống, T. Thanh Hóa B2 380152002995 AG763637 Sở GTVT

Thanh Hóa
05/02/201

5

37 TRỊNH DUY THÁI 19/11/1996 174908106 X. Vạn Thắng, H. Nông
Cống, T. Thanh Hóa A1 380152002995 AY116549 Sở GTVT

Thanh Hóa
26/04/201

8

38 NGÔ THỊ THI 10/03/1997 233232242 P. Trường Chinh, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 621153000567 AH918634 Sở GTVT Kon

Tum
16/04/201

5

39 CAO VĂN THỌ 16/12/1993 233151582 P. Duy Tân, TP. Kon Tum,
T. Kon Tum C 620127852966 AT524462 Sở GTVT Kon

Tum

3

30/06/201
7



40 CAO VĂN THỌ 16/12/1993 233151582 P. Duy Tân, TP. Kon Tum,
T. Kon Tum A1 620127852966 AS483327 Sở GTVT Kon

Tum
16/11/201

6

41 Y THUƯK 02/11/1995 233188670 X. Ngọk Bay, TP. Kon Tum,
T. Kon Tum A1 621131003267 AB891817 Sở GTVT Kon

Tum
26/12/201

3

42 TRỊNH VĂN TIẾN 12/08/1990 038090001
799

P. Quang Trung, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum FC 490126001432 AK718097 Sở GTVT Hải

Phòng
09/11/201

5

43 TRẦN XUÂN TRUNG 04/06/1978 240613457 Khối 3,-TT. Đắk Tô, H. Đắk
Tô, T. Kon Tum B2 620156002893 AI728645 Sở GTVT Kon

Tum
26/08/201

5

44 Y VA 20/02/1985 233107737 TT. Đắk Glei, H. Đắk Glei,
T. Kon Tum A1 621125778416 AR073366 Sở GTVT Kon

Tum
26/10/201

6

45 LÊ HOÀNG ĐOAN VI 24/09/1998 233266442 TT. Đắk Hà, H. Đắk Hà, T.
Kon Tum A1 621174002366 AT525439 Sở GTVT Kon

Tum
25/07/201

7

46 PHẠM QUỐC VIỆT 01/07/1988 233089587 P. Duy Tân, TP. Kon Tum,
T. Kon Tum A1 AA666114 - Sở GTVT Kon

Tum
01/09/200

6

47 LÊ QUANG VŨ 27/04/1980 233048478 P. Thắng Lợi, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 AV424036 - Sở GTVT Kon

Tum
23/08/201

2

48 PHẠM NGỌC CAO 15/08/1968 233203956 Tổ 5-P. Nguyễn Trãi, TP.
Kon Tum, T. Kon Tum A1 620045623372 AT312089 Sở GTVT Kon

Tum
08/12/201

6

49 NGUYỄN LẬP CÔNG 24/04/1976 233185815 Tổ 03-P. Ngô Mây, TP.
Kon Tum, T. Kon Tum A1|C 620119620993 AK881901 Sở GTVT Kon

Tum
17/12/201

5

50 A DA 01/01/1983 233058207 X. Đắk Man, H. Đắk Glei,
T. Kon Tum A1 X206532 - Sở GTVT Kon

Tum
05/12/200

5

51 VŨ HOÀNG ĐẠI 25/03/1994 036094001
970

Thôn 1,-X. Tân Lập, H. Kon
Rẫy, T. Kon Tum A1 AU690399 - Sở GTVT Kon

Tum
10/05/201

2

52 HỒ MINH DANH 09/07/1997 233217222 X. Diên Bình, H. Đắk Tô, T.
Kon Tum A1 620154003124 AI728234 Sở GTVT Kon

Tum
26/08/201

5

53 LÊ ĐÔNG ĐỨC 13/12/1987 233335702 X. Ia Chim, TP. Kon Tum,
T. Kon Tum A1 AG030242 - Sở GTVT Kon

Tum

4

16/12/200
8



54 NGUYỄN NGỌC DUY 13/11/1994 233191111 X. Sa Nhơn, H. Sa Thầy, T.
Kon Tum A1 620141001061 AC807626 Sở GTVT Kon

Tum
27/03/201

4

55 PHẠM ĐẶNG THỊ MỸ HIỀN 17/01/1985 233304662 Tổ 4-P. Lê Lợi, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 621074621829 AR069011 Sở GTVT Kon

Tum
30/09/201

6

56 A HLAM 10/09/1996 233207443 Gia Tun,-X. Đắk Ang, H.
Ngọc Hồi, T. Kon Tum A1 620170001986 AT520752 Sở GTVT Kon

Tum
14/04/201

7

57 NGUYỄN HỮU HÙNG 04/03/1992 233136419 X. Đăk Ngọk, H. Đắk Hà, T.
Kon Tum B2 520135006198 AA915502 Sở GTVT

Bình Định
04/06/201

3

58 BÙI PHỤ THANH HUY 28/11/1980 233029354 P. Duy Tân, TP. Kon Tum,
T. Kon Tum A1 AE868144 - Sở GTVT Kon

Tum
04/02/200

8

59 NGUYỄN TRƯỜNG KHA 25/12/1992 233137933 Tổ 1-P. Nguyễn Trãi, TP.
Kon Tum, T. Kon Tum C 620170004884 AT527511 Sở GTVT Kon

Tum
15/09/201

7

60 NGUYỄN NHẬT LỆ 10/08/1992 233147029 Thôn 06,-X. Đăk Ngọk, H.
Đắk Hà, T. Kon Tum A1 620115620142 AA062283 Sở GTVT Kon

Tum
11/10/201

2

61 NGUYỄN THỊ HỒNG LIỄU 08/01/1984 233060959 P. Thắng Lợi, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum B2 621172003534 AV775806 Sở GTVT Kon

Tum
09/11/201

7

62 ĐINH THỊ NGA 20/08/1983 233066748 Thôn 4-TT. Đắk Rve, H.
Kon Rẫy, T. Kon Tum A1 AG031634 - Sở GTVT Kon

Tum
19/01/200

9

63 A NGOANH 06/09/1998 233246256 X. Đắk Long, H. Kon Plông,
T. Kon Tum A1 620178003522 AT524004 Sở GTVT Kon

Tum
20/06/201

7

64 LÊ NGỌC THUẬN 01/01/1975 301513902 P. Quyết Thắng, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum B2 620155003404 AI729414 Sở GTVT Kon

Tum
07/09/201

5

65 LÊ THỊ MỸ TRÂM 16/10/1988 233089491 P. Trường Chinh, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 641087000288 AF005550 Sở GTVT Gia

Lai
23/09/201

4

66 LÊ VĂN TÚ 08/03/1961 233304014 P. Quang Trung, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 620957621321 AN010334 Sở GTVT Kon

Tum
31/05/201

6

67 HÀN TRIỀU VIÊN 31/10/1990 233114692 P. Quang Trung, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 620090621176 AP137473 Sở GTVT Kon

Tum

5

26/07/201
6



68 ĐINH VĂN ĐẠM 14/06/1962 233081592 P. Lê Lợi, TP. Kon Tum, T.
Kon Tum A1 620034345678 AD752791 Sở GTVT Kon

Tum
30/05/201

4

69 NGUYỄN VĂN AN 10/06/1988 215081937 X. Hà Tây, H. Chư Păh, T.
Gia Lai C 620121966874 AT316855 Sở GTVT Kon

Tum
29/12/201

6

70 ĐOÀN THANH ÂN 25/06/1997 233246855 P. Duy Tân, TP. Kon Tum,
T. Kon Tum A1 621154001387 AH924247 Sở GTVT Kon

Tum
31/07/201

5

71 TẠ MINH ĐỨC 06/08/1988 233105135 Thôn 6,-X. Đắk La, H. Đắk
Hà, T. Kon Tum A1 620125621447 AA061139 Sở GTVT Kon

Tum
06/09/201

2

72 PHẠM THỊ DUNG 01/09/1994 164557639 P. Ngô Mây, TP. Kon Tum,
T. Kon Tum A1 621128622385 AJ390653 Sở GTVT Kon

Tum
01/10/201

5

73 VÕ MINH HẢI 06/07/1991 173125916 Mo Pả-X. Đắk Hà, H. Tu
Mơ Rông, T. Kon Tum A1 620161000538 AL978500 Sở GTVT Kon

Tum
20/01/201

6

74 LÊ VĂN HẢO 20/10/1954 233129527 Tổ 03-P. Duy Tân, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 620037620297 AC808155 Sở GTVT Kon

Tum
18/04/201

4

75 ĐẶNG VĂN HÙNG 09/10/1973 233298404 P. Quyết Thắng, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 G360436 - Sở GTVT Kon

Tum
05/04/200

2

76 VŨ MINH HÙNG 04/01/1987 172838080 X. Vĩnh Long, H. Vĩnh Lộc,
T. Thanh Hóa A1 AC544634 - Sở GTVT

Thanh Hóa
10/08/200

7

77 VŨ MINH HÙNG 04/01/1987 172838080 X. Vĩnh Long, H. Vĩnh Lộc,
T. Thanh Hóa B2 AU691084 - Sở GTVT Kon

Tum
21/05/201

2

78 LÊ ĐÌNH LÂN 17/06/1985 183406702 Thôn 1-TT. Sa Thầy, H. Sa
Thầy, T. Kon Tum A1 AF617933 - Sở GTVT Hà

Tĩnh
29/09/200

8

79 ĐỖ THỊ KIM LONG 18/02/1961 233042841 P. Thắng Lợi, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 L036045 - Sở GTVT Kon

Tum
26/06/200

3

80 HUỲNH QUỐC LỰC 10/01/1998 233242160 Thôn 2-X. Kroong, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 620175001161 AT319768 Sở GTVT Kon

Tum
23/01/201

7

81 HUỲNH TRỌNG NGHĨA 04/12/1996 233232153 P. Quang Trung, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 640167017129 AR936216 Sở GTVT Gia

Lai

6

21/12/201
6



82 BÙI VIỆT SƠN 16/10/1989 062089000
012

P.14, Q.6, TP. Hồ Chí
Minh A1 AF003057 - Sở GTVT Kon

Tum
30/07/200

8

83 QUÁCH VĂN SƠN 12/04/1994 174765417 X. Sa Nhơn, H. Sa Thầy, T.
Kon Tum A1 620147000563 AC806407 Sở GTVT Kon

Tum
24/01/201

4

84 LÊ HỒNG THÀNH 01/08/1965 233063287 TT. Đắk Hà, H. Đắk Hà, T.
Kon Tum A1 620031696766 AL978102 Sở GTVT Kon

Tum
15/01/201

6

85 LÊ HỒNG THÀNH 01/08/1965 233063287 TT. Đắk Hà, H. Đắk Hà, T.
Kon Tum A4 620031696766 AV779202 Sở GTVT Kon

Tum
06/02/201

8

86 ĐOÀN THỊ TỐ TRÂN 10/05/1987 233311220 Thôn 03-TT. Đắk Rve, H.
Kon Rẫy, T. Kon Tum A1 621066000119 AJ391214 Sở GTVT Kon

Tum
20/10/201

5

87 HỒ THANH TRỌNG 19/01/1997 231144688 P. Duy Tân, TP. Kon Tum,
T. Kon Tum A1 621153002349 AK880413 Sở GTVT Kon

Tum
03/12/201

5

88 ĐỖ HỮU TUẤN 21/03/1994 233184551 P. Trường Chinh, TP. Kon
Tum, T. Kon Tum A1 620127822752 AK879783 Sở GTVT Kon

Tum
01/12/201

5

89 NGUYỄN ANH TUẤN 02/04/1986 233195615 Thôn 1-X. Đắk Mar, H.
Đắk Hà, T. Kon Tum A1 620159000014 AF605281 Sở GTVT Kon

Tum
06/01/201

5

90 TRẦN TẤN VŨ 20/02/1991 233132679 P. Ngô Mây, TP. Kon Tum,
T. Kon Tum A1 620098621327 AQ509171 Sở GTVT Kon

Tum
01/09/201

6

7
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